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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định quy định quản lý các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng. Kết quả cụ thể:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ban hành ngày 27/6/2025 (có hiệu lực thi hành từ 01/10/2025) đã thay thế Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13.

Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 1, khoản 3 Điều 73 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đề xuất hoặc đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện trước ngày 01/10/2025 thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Đối với các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát sinh từ ngày 01/10/2025 được quản lý, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật số 93/2025/QH15, Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khung về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Hiện nay, đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước đang triển khai, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đang được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền thực hiện theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Thông tư 09/2024/TT-BKHCN ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền thực hiện tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Thông tư 09/2024/TT-BKHCN).

Tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN, các quy trình, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mới chỉ được quy định khung, chưa đầy đủ.
- Đối với một số nội dung quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền tại Quyết định số 5292/QĐ-UBND ngày 28/12/2025 về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền tại Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Việc ủy quyền thực hiện các nội dung về quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thời hạn theo quy định, đồng thời chưa gắn đầy đủ trách nhiệm của người được ủy quyền trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đơn giản hóa trình tự, thủ tục, giảm thời gian trong việc xét duyệt và quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo sự thống nhất trong triển khai Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gắn việc tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cần thiết phải ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời quy định chi tiết các quy trình, biểu mẫu, thời gian... thực hiện quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

a. Mục đích 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý: Xác định rõ việc phân cấp, phân quyền có giúp giảm bớt thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, sát thực tế địa phương hay không.

- Xác định tính khả thi: Đánh giá năng lực của các cấp và bộ máy thực hiện có đủ điều kiện về nhân lực, tài chính để tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ không.

- Phân định rõ trách nhiệm: Làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp (trung ương/địa phương), tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chồng chéo thẩm quyền.

- Đảm bảo tính thống nhất: Đánh giá xem việc phân cấp có phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tổng thể hay không. 

b. Yêu cầu 
- Đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng: Phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, không phân cấp "tràn lan" mà phải chọn lọc theo nguyên tắc "cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời hơn thì giao".

- Gắn phân cấp với kiểm tra, giám sát: Phân cấp phải kèm theo cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường thanh tra, kiểm tra để hạn chế tiêu cực, lạm quyền.

- Đảm bảo nguồn lực thực hiện: Phân cấp nhiệm vụ phải đi đôi với phân cấp nguồn tài chính, tài sản, nhân sự tương ứng.

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, nhất quán. 

II. KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá thủ tục hành chính (TTHC)

- Thủ tục hành chính hiện hành được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính
hiện hành được bãi bỏ; thủ tục hành chính hiện hành được giữ nguyên: Không có.

Nội dung quy định chi tiết tại dự thảo Quyết định nhằm cụ thể hóa các nội dung, các bước tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ, là những quy định trong nội bộ; không làm phát sinh hồ sơ, thủ tục, yêu cầu, điều kiện, mẫu đơn, tờ khai… đối với các thủ tục hành chính hiện hành.
2. Việc phân quyền, phân cấp 

2.1. Về cơ sở pháp lý phân cấp: 

- Phân cấp các nội dung quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ủy ban nhân dân thành phố cho Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại khoản 12 Điều 13 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và khoản 9 Điều 3 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
- Các nội dung phân cấp kế thừa các nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ, 
2.2. Về thẩm quyền phân cấp
Thẩm quyền phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phù hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.

2.3. Nội dung phân cấp
a) Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm quyền của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, gồm các nội dung

- Thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;

- Xét tài trợ, đặt hàng, thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
- Phê duyệt nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;

- Hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;

- Ký hợp đồng giao nhiệm vụ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
- Đánh giá trong kỳ, cấp tiếp kinh phí, điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ và chấm dứt thực hiện nhiệm vụ đang triển khai theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
- Đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
- Đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;

- Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ và thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
- Giao quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu và thu hồi kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách Thành phố theo quy định tại khoản 3, 5, 7, 8 Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;

- Quản trị rủi ro trong việc xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách Thành phố theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
b) Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm quyền của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, gồm các nội dung:

- Thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định kinh phí nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Phê duyệt, hủy kết quả phê duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy đinh tại Điều 14 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Ký kết hợp đồng tài trợ, hỗ trợ và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 64 Nghị định 268/2025/NĐ-CP.

2.4. Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân cấp
a) Tuyên truyền, phổ biến: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung Quyết định và các văn bản pháp luật liên quan đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhằm giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

b) Bảo đảm nguồn lực thực hiện: 
- Nguồn lực về tổ chức, bộ máy: Sở Khoa học và Công nghệ đang được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, không phát sinh tổ chức, nhân sự mới.

- Nguồn lực về tài chính: Từ nguồn ngân sách Thành phố cấp cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng năm và nguồn ngân sách tự có, nguồn tài trợ, đóng góp theo quy định của pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2.5. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp
Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp được thực hiện theo quy định pháp luật.
3. Việc ứng dụng; thúc đẩy phát triển khai học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong văn bản có quy định về việc ứng dụng; thúc đẩy phát triển khai học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)

- Các quy định tại dự thảo Quyết định nhằm phân cấp thẩm quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố, đồng thời quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN theo đúng quy định của pháp luật; qua đó đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện các quy trình thủ tục đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng Thành phố.

- Các quy định tại dự thảo Quyết định không có nội dung về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về bình đẳng giới) 

Các nội dung trong dự thảo văn bản không liên quan, không tác động đến các quyền về giới theo quy định pháp luật về bình đẳng giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về chính sách dân tộc)

Các nội dung trong dự thảo văn bản không liên quan, tác động đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về chính sách dân tộc.
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